	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí  	Môn học : MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP  		Lớp dạy :  15TCN-ĐT

	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2017  -  2018								      
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	43			Số tiết lý thuyết: 32		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	15/1-20/1 (T20)
	0
	3
	Giới thiệu tổng quan 

	2
	22/1-27/1 (T21)
	0
	3
	Nhiễu và giải pháp

	3
	29/1-3/2   (T22)
	6
	3
	Chuẩn truyền thông RS232

	4
	26/2-3/3   (T26)
	6
	3
	Chuẩn truyền thông RS485

	5
	5/3-10/3   (T27)
	6
	3
	Cáp quang

	6
	12/3-17/3 (T28)
	6
	3
	Mạng Modbus

	7
	19/3-24/3 (T29)
	6
	3
	Mạng AS-i

	8
	26/3-31/3 (T30)
	6
	3
	Mạng Industrial Ethernet

	9
	2/4-7/4     (T31)
	6
	4
	Truyền thông Radio và Wireless

	10
	9/4-14/4   (T32)
	1
	4
	Kiểm tra - ôn tập



	Trưởng Khoa






	
	Trưởng bộ môn





Huỳnh Ngọc Mai  
	
	Ngày 27  tháng 12  năm 2017
Giáo viên




Bốc Minh Trí


	

	
	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí   		Môn học : VI XỬ LÝ			Lớp dạy :  16CĐ-ĐCN1, 16CĐ-ĐCN2
														      17C2-ĐĐT
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	0				Số tiết lý thuyết: 30		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0				Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	15/1-20/1 (T20)
	
	2
	Chương I: Họ vi điều khiển MCS - 51 
Cấu trúc phần cứng VĐK họ MCS – 51

	2
	22/1-27/1 (T21)
	
	2
	[bookmark: _GoBack]Cấu trúc phần cứng VĐK họ MCS – 51
Cấu trúc bộ nhớ của Vi Điều Khiển

	3
	29/1-3/2   (T22)
	
	2
	Cấu trúc bộ nhớ của Vi Điều Khiển
Bài tập Chương I

	4
	26/2-3/3   (T26)
	
	2
	Kiểm tra Chương I 
Chương II : Tập lệnh của Vi Điều Khiển
Các khái niệm về chương trình, tập lệnh, ngôn ngữ gợi nhớ

	5
	5/3-10/3   (T27)
	
	2 
	Các kiểu định địa chỉ truy xuất bộ nhớ của vi điều khiển

	6
	12/3-17/3 (T28)
	
	2
	Các kiểu định địa chỉ truy xuất bộ nhớ của Vi Điều Khiển
Khảo sát tập lệnh của VĐK MCS - 51

	7
	19/3-24/3 (T29)
	
	2
	Khảo sát tập lệnh của VĐK MCS – 51
Bài tập tập lệnh của VĐK MCS - 51

	8
	26/3-31/3 (T30)
	
	2
	Bài tập tập lệnh của VĐK MCS - 51

	9
	2/4-7/4     (T31)
	
	2
	Bài tập tập lệnh của VĐK MCS – 51
Kiểm tra Chương II

	10
	9/4-14/4   (T32)
	
	2
	Chương III : Timer – Counter của Vi Điều Khiển
Các kiểu hoạt động và điều khiển Timer - Counter

	11
	16/4-21/4  (T33)
	
	2
	Các kiểu hoạt động và điều khiển Timer - Counter

	12
	23/4-28/4  (T34)
	
	2
	Bài Tập : Các kiểu hoạt động và điều khiển Timer - Counter
Thí Nghiệm : Các kiểu hoạt động và điều khiển Timer - Counter

	13
	30/4-5/5  (T35)

	
	2
	Kiểm tra : Các kiểu hoạt động và điều khiển Timer - Counter
Chương IV : Hoạt động ngắt
Tổ chức ngắt – xử lý ngắt

	14
	7/5-12/5  (T36)

	
	2
	Tổ chức ngắt – xử lý ngắt
Bài Tập: Tổ chức ngắt – xử lý ngắt

	15
	14/5-19/5  (T37)
	
	2
	Bài Tập: Tổ chức ngắt – xử lý ngắt



	Trưởng Khoa





	
	Trưởng bộ môn





Huỳnh Ngọc Mai
	
	Ngày 27   tháng 12  năm 2017
Giáo viên




Bốc Minh Trí 

























	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí   	Môn học : THỰC TẬP VI XỬ LÝ		Lớp dạy : 16CĐ-TĐH1, 16CĐ- ĐCN4       
                                                                                                                                                                             16CĐ- ĐCN5
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60				Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0				Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	12/3-17/3 (T28)
	6
	
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình vi điều khiển

	7
	19/3-24/3 (T29)
	6
	
	Lập trình ứng dụng bàn phím

	8
	26/3-31/3 (T30)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển LED đơn

	9
	2/4-7/4     (T31)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ

	10
	9/4-14/4   (T32)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn

	11
	16/4-21/4  (T33)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn

	12
	23/4-28/4  (T34)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển LED ma trận

	13
	30/4-5/5  (T35)
	6
	
	Lập trình ứng dụng điều khiển LCD

	14
	7/5-12/5  (T36)
	6
	
	Lập trình ứng dụng biến đổi ADC

	15
	14/5-19/5  (T37)
	6
	
	Lập trình ứng dụng truyền dữ liệu nối tiếp



	Trưởng Khoa





	
	Trưởng bộ môn





Huỳnh Ngọc Mai
	
	Ngày 27   tháng 12  năm 2017
Giáo viên




Bốc Minh Trí 






	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí   	Môn học : THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ		Lớp dạy : 16CĐ-TĐH1      
            
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60				Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0				Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	15/1-20/1 (T20)
	6
	
	Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số

	2
	22/1-27/1 (T21)
	6
	
	Thực hành các cổng Logic

	3
	29/1-3/2   (T22)
	6
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic

	4
	26/2-3/3   (T26)
	6
	
	Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt)

	5
	5/3-10/3   (T27)
	6
	
	Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển

	6
	12/3-17/3 (T28)
	6
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm

	7
	19/3-24/3 (T29)
	6
	
	Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt)

	8
	26/3-31/3 (T30)
	6
	
	Thực hành mạch mã hóa

	9
	2/4-7/4     (T31)
	6
	
	Thực hành mạch giải mã

	10
	9/4-14/4   (T32)
	6
	
	Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp 



	Trưởng Khoa





	
	Trưởng bộ môn





Huỳnh Ngọc Mai
	
	Ngày 27   tháng 12  năm 2017
Giáo viên




Bốc Minh Trí 




	
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Bốc Minh Trí   	Môn học : THỰC TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ 		Lớp dạy : 16CĐ-ĐCN2      
            
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60				Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0				Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	15/1-20/1 (T20)
	6
	
	Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện	

	2
	22/1-27/1 (T21)
	6
	
	Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây , tụ điện, diode, Transistor

	3
	29/1-3/2   (T22)
	6
	
	Bài 3: Phương pháp làm mạch in

	4
	26/2-3/3   (T26)
	6
	
	Bài 4: Kỹ thuật hàn chì

	5
	5/3-10/3   (T27)
	6
	
	Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu	

	6
	12/3-17/3 (T28)
	6
	
	Bài 6: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối

	7
	19/3-24/3 (T29)
	6
	
	Bài 7: Ráp mạch ổn áp DC

	8
	26/3-31/3 (T30)
	6
	
	Bài 8: Ráp mạch dao động đa hài

	9
	2/4-7/4     (T31)
	6
	
	Bài 9: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn

	10
	9/4-14/4   (T32)
	6
	
	Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần



	Trưởng Khoa





	
	Trưởng bộ môn





Võ Cường 
	
	Ngày 30   tháng 12  năm 2017
Giáo viên




Bốc Minh Trí 





